
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:  3258   /QĐ-UBND 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
               Bình Thuận, ngày   24   tháng 11 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại huyện Phú Quý 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức ChṌnh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của 
Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao 
kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 
quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Phú Quý tại Tờ trình số 113/TTr-
UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Phú Quý, cụ thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 38 người (có danh sách kèm theo); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 57.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi bảy triệu đồng). 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chṌnh, 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Quý và Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



Nam Nữ
Thường 

trú
Tạm trú

Tài 

khoản

Qua

bưu 

điện

Ký nhận

 trực tiếp

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16

I

1  Nguyễn Thị Mỹ Lợi 17/5/1988 060188003180 Mỹ Khê Cấp dưỡng 
trường mầm non 

Long Hải
1.500.000 x

2  Trần Thị Giác 30/9/1984 060184003334 Mỹ Khê Cấp dưỡng 
trường mầm non 

Long Hải
1.500.000 x

3 Nguyễn Thị Điểm 15/7/1993 060193001603 Mỹ Khê Cấp dưỡng 
trường mầm non 

Ngũ Phụng
1.500.000 x

4  Phạm Thị Ngọc Hiền 29/10/1986 060186006833 Mỹ Khê Cấp dưỡng 
trường mầm non 

Tam Thanh
1.500.000 x

5  Phạm Thị Ngọc Quý 12/10/1992 060192009719 Mỹ Khê Cấp dưỡng 
trường mầm non 

Tam Thanh
1.500.000 x

6  Đỗ Thị Hồng Cúc 20/2/1977 060177010293 Mỹ Khê Cấp dưỡng 
trường mầm non 

Tam Thanh
1.500.000 x

7  Phạm Thị Kiều Diễm 1/5/1999 060199006558 Mỹ Khê Nhân viên Tiệm tóc Thuận 1.500.000 x

8 Huỳnh Thị Hòa 2/4/1983 060183002015 Hội An Cấp dưỡng 
Trường mầm 

non Tam Thanh
1.500.000 x

9  Đỗ Thị Giao Ly 04/08/1988 060188013643 Hội An Cấp dưỡng 
Trường mầm 

non Tam Thanh
1.500.000 x

10  Nguyễn Thị Diệu 16/11/1990 060190005778 Hội An Nhân viên
Quán Karaoke 

ViViAn
1.500.000 x

11 Võ Thùy Gia Uyên 12/6/2001 060301000860 Mỹ Khê
Thợ làm đẹp tại 

nhà

Tiệm tóc Tiên 

Nga
1.500.000 x

12 Huỳnh Thị Tông 24/7/1987 060187002171 Triều Dương Cấp dưỡng 
Trường mầm 

non Tam Thanh
1.500.000 x

13  Nguyễn Thị Mỹ Hương 07/09/1983 060183002008 Mỹ Khê Cấp dưỡng 
Trường mầm 

non Tam Thanh
1.500.000 x

14  Nguyễn Thị Tuyết Nhung 25/8/1993 060193003009 Hội An Cấp dưỡng 
Trường mầm 

non Tam Thanh
1.500.000 x

15  Phạm Thị Thương 1/1/1976 060176002319 Mỹ Khê Cấp dưỡng 
Trường mầm 

non Tam Thanh
1.500.000 x

SỐ

TT

Họ và tên 

Ngày/ tháng/

Năm sinh
Số CMND/thẻ 

căn cước

Công việc 

chính trước 

khi mất việc 

làm

Số tiền hỗ 

trợ (đồng)

Hình thức chi trả

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TỰ DO GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI HUYỆN PHÚ QUÝ 

(Kèm theo Quyết định số:   3258   /QĐ-UBND, ngày    24  tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Mẫu DS08

UBND xã Tam Thanh

Nơi làm việc
Ghi 

chú

Nợi ở hiện tại
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16  Cao Thị Linh 1/1/1975 060175002453 Hội An Cấp dưỡng 
trường mầm non 

Long Hải
1.500.000 x

17  Nguyễn Nhật Tường Vy 28/9/2001 060301000823 Hội An Nhân viên

Quán Pizza & 

Café Gradino

 - Phú Thủy, TP. 

1.500.000 x

18  Nguyễn Thị Thúy Vân 24/3/2001 261637647 Mỹ Khê
 Thợ làm đẹp tại 

nhà

Spa Tâm 

Nguyễn- 70 thủ 

khoa huân - 

1.500.000 x

19  Nguyễn Văn Minh 29/10/1984 060084001691 Mỹ Khê
Nhân viên quán 

karaoke

Karaoke Mộc 

Nguyên

 - Long Hải

1.500.000 x

20 Nguyễn Thị Hà Ny 26/9/1990 060190003758 Hội An Cấp dưỡng 
trường mầm non 

Ngũ Phụng
1.500.000 x

21 Nguyễn Thị Thế Phương 30/9/1991 060191011417 Triều Dương Cấp dưỡng 
trường mầm non 

Ngũ Phụng
1.500.000 x

22 Đỗ Thị Linh Huệ 03/02/1993 060193010554 Triều Dương Cấp dưỡng 
trường mầm non 

Ngũ Phụng
1.500.000 x

23 Nguyễn Thị Huệ Dung 27/3/1997 060197001412 Triều Dương Giáo viên

trường mầm non 

Mỹ Lan - Phan 

Thiết

1.500.000 x

24 Lê Thị Diêu Bông 21/10/2001 261653103 Triều Dương Nhân viên 

Quán hải sản 

Vinh Phú - Phan 

Thiết

1.500.000 x

25 Nguyễn Thị Thảo 10/02/2001 261630772 Hội An Nhân viên 

Quán hải sản 

Vinh Phú - Phan 

Thiết

1.500.000 x

II

1 Đặng Thị Kim Hoa 02/11/2006 60306000845
Thôn Phú 

Long

Nhân viên phục 

vụ 

Bida Đông Hải 

(Khôi)
1.500.000 X

2 Nguyễn Thị Huệ 19/9/1991 60191010500
Thôn Quý 

Hải-

Nhân viên cấp 

dưỡng

Trường Mầm 

non Long Hải
1.500.000 X

3 Nguyễn Thị Trinh 21/8/1976 60176001262
Thôn Quý 

Hải-

Nhân viên cấp 

dưỡng

Trường Mầm 

non Long Hải
1.500.000 X

4 Nguyễn Thị Hường 15/8/1971 60171001050
Thôn Quý 

Hải-

Nhân viên cấp 

dưỡng

Trường Mầm 

non Long Hải
1.500.000 X

5 Văn Thị Út 01/01/1986 60186001642
Thôn Quý 

Hải-

Phục vụ CLB 

giải trí thiếu nhi

Tại Trung tâm 

VH xã Long Hải
1.500.000 X

6 Đỗ Thị Hương 17/7/1988 60188011533
Thôn Quý 

Hải-

Phục vụ CLB 

giải trí thiếu nhi

Tại Trung tâm 

VH xã Long Hải
1.500.000 X

7 Nguyễn Thị Tiết 01/01/1992 60192005250
Thôn Quý 

Hải-
Bán quần áo 

Chợ xã (chung 

với chị Vân)
1.500.000 X

UBND xã Long Hải
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8 Trần Thị Vi 08/10/1997 60197001408
Thôn Quý 

Hải-
Bán quần áo 

Chợ xã (chung 

với chị Hồng 

Hạnh)

1.500.000 X

9 Nguyễn Thị Bích Xuân 27/3/2000 261630406
Thôn Quý 

Hải-

Nhân viên phục 

vụ 

Siêu thị Lotte 

Mart-PT
1.500.000 X

10 Huỳnh Thị Dinh 11/01/1993 60193003407
Thôn Tân 

Hải
Bán giày dép

Chợ xã (chung 

chị Dỉnh)
1.500.000 X

11 Nguyễn Thị Thu Hiền 07/10/1996 261525825
Thôn Tân 

Hải

Nhân viên làm 

tóc

Tiệm tóc Thuận-

TT
1.500.000 X

12 Lê Thị Kim Tiên 17/5/1995 261387939
Thôn Tân 

Hải
May túi sách

Tiệm may túi 

sách Phương 

Uyên-Phan Thiết

1.500.000 X

13 Giang Cát Tường 24/8/2004 60304008470
Thôn Tân 

Hải

Nhân viên làm 

tóc

Tiệm tóc Tiền 

Tey- Ngũ Phụng
1.500.000 X

57.000.000

Tổng cộng: Số hộ kinh doanh được hỗ trợ: 38 hộ ; Số tiền: 57.000.000 đồng.

Bằng chữ:  Năm mươi bảy triệu đồng./.

Tổng cộng: 38 người




